
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 11 (Từ ngày 13/11/2023 - Đến ngày 17/11/2023) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

13/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 31 HĐTN SHDC: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11  

2 71 Tiếng việt Đọc: Thanh âm của núi Máy tính 

3 51 Toán Luyện tập chung (T2) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Weather – Lesson 4.1  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 21 LS&ĐL Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T2) Máy, lược đồ 

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 11 Đạo đức Yêu lao động (T2) Máy tính 

4  HDH* GD NSTLVM: Nói chuyện với thầy cô giáo Máy tính 

3 
 

14/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 72 Tiếng việt Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng Phiếu HT 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3  Tiếng Anh Weather – Lesson 4.2  

4 52 Toán Phép cộng các số có nhiều chữ số (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  Tin học Thực hành thao tác với tệp, thư mục  

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 21 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống (T1) Máy tính 

4  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề  

4 
 

15/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 73 Tiếng việt 
Đọc: Bầu trời mùa thu 

Máy tính 

2 74 Tiếng việt Máy tính 

3  Song ngữ Khoa song ngữ  

4 53 Toán Phép cộng các số có nhiều chữ số (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  GDTC Ôn bài thể dục với gậy – Trò chơi “Tránh bóng”  

2  Tiếng Anh Weather – Lesson 4.3  

3 22 LS&ĐL Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T3) Máy, lược đồ 

4     

5 
 

16/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Anh Weather - Review & Practice 1  

2 75 Tiếng việt LTVC: Luyện tập về biện pháp nhân hoá Máy tính 

3  GDTC Ôn bài thể dục với gậy – Trò chơi “Tránh bóng”  

4 54 Toán Phép trừ các số có nhiều chữ số (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  Âm nhạc Ôn Hát: Nếu em là… - Nghe nhạc: Điều mong ước tặng thầy  

2 32 HĐTN HĐGDTCĐ: Thông điệp yêu thương Máy tính 

3 22 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống (T2+3) Máy tính 

4     

6 
 

17/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 76 Tiếng việt Viết: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng Máy tính 

2 55 Toán Phép trừ các số có nhiều chữ số (T2) Máy tính 

3 11 Công nghệ Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (T2) Bảng phụ 

4  Mĩ thuật Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh (T1)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 77 Tiếng việt Đọc mở rộng Phiếu HT 

2  HDH Khoa học: Ứng dụng Stem Làm một loại nhạc cụ Máy tính 

3 33 HĐTN SHL: SHTCĐ: Món quà tặng thầy cô Máy tính 

4     

                     Số lượt sử dụng ĐD: 25  
 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 08 tháng 11 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG 

 
Trần Thị Thanh Hương 



 

 


